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Phần 1. Kiến thức trọng tâm

PHÂN MÔN ĐỊA LÝ

+ Châu Âu:

- Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư ở châu Âu.

- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu.

- Phân tích được đặc điểm khí hậu châu Âu.

- Trình bày được đặc điểm di cư và đô thị hóa ở châu Âu.

- Trình bày bảo vệ môi trường nước, bảo vệ đa dạng sinh học ở châu Âu.

+ Châu Á: 

- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.

- Trình bày được đặc điểm dan cư, tôn giáo châu Á.

- Trình bày sự phân bố dân cư và các đô thị lớn ở châu Á.

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên của một trong các khu vực ở châu Á.

PHÂN MÔN SỬ

Bài 2. Các cuộc phát kiến Địa lý

- Sử dụng được lược đồ, giới thiệu được những nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới.

- Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí.  

Bài 3. Sự hình thành quan hệ sản xuất TBCN ở Tây Âu trung đại

Xác định được những biến đổi chính trong xã hội và sự nảy sinh phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu.

Bài 4. Văn hóa phục hưng

- Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh tế - xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI.

- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào Văn hóa Phục hưng.

- Nhận biết được ý nghĩa và tác động của phong trào Văn hóa Phục hưng đối với xã hội Tây Âu

Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận:

I. Câu hỏi trắc nghiệm:

Phân môn Địa:

Câu 1: Châu Âu là một bộ phận của lục địa Á-Âu, diện tích khoảng

A. 10.5 triệu km2.                                       B. 11 triệu km2.

C. 11,5 triệu km2.                                       D. 12 triệu km2.

Câu 2: Giải thích vì sao ở phía Tây châu Âu có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở phía Đông? 
A. Ảnh hưởng của dòng biển nóng.                B. Ảnh hưởng của dòng biển lạnh. 

C. Ảnh hưởng bởi địa hình chắn gió.             D. Ảnh hưởng bởi vị trí gần cực, cận cực

Câu 3: Năm 2020, số dân châu Âu đạt khoảng 

A. 747,6  triệu người.                                      B. 748,6 triệu người.

C. 749,6 triệu người.                                        D. 750,6 triệu người.

 Câu 4:  Tỉ lệ gia tăng tự nhiên ở châu Âu như thế nào? 

A. Rất thấp               B. Thấp                         C. Cao                        D. Rất cao

Câu 5: Nguyên nhân nào dẫn đến ô nhiễm môi trường không khí ở châu Âu?

A. Hoạt động giao thông vẫn tải.            

B. Hoạt động sản xuất nông nghiệp.    

C. Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiêu thụ năng lượng.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 6: Tỉ lệ độ che phủ rừng ở Phần Lan năm 2020 là bao nhiêu?
A. 35%             B. 39%                   C. 66%                       D. 67%

*Phân môn Sử

Câu 1. Những phát minh khoa học – kĩ thuật nào có giá trị chủ yếu để người châu Âu có thể thực hiện các chuyến đi bằng đường biển?
A. Tàu có bánh lái                                B. Hệ thống buồm nhiều tầng

C. La bàn                                              D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 2. Lần đầu tiên họ đã đi vòng quanh Trái Đất gần hết 3 năm, từ năm 1519 đến năm 1522, đó là đoàn thám hiểm nào?
A. Đoàn thám hiểm của Ph.Ma-gien -Lan.            B. Đoàn thám hiểm của Đi-a-xơ.
C. Đoàn thám hiểm của Va-xcơ đơ Ga ma            D. Đoàn thám hiểm của Cô-lôm-bô.

Câu 3. Cuộc phát kiến địa lí đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp nào ở châu Âu?
A. Tăng lữ quý tộc                                                B. Công nhân, quý tộc

C. Tướng lĩnh quân sự, quý tộc                            D. Thương nhân, quý tộc.

Câu 4. Điểm nào sau đây không phải là hệ quả tích cực của các cuộc phát kiến địa lí?
A. Đem lại hiểu biết mới về Trái Đất, về những con đường mới, dân tộc mới.
B. Thúc đẩy sự giao lưu quốc tế về kinh tế, văn hóa.
C. Thị trường thế giới được mở rộng, chủ nghĩa thực dân ra đời.
D. Thị trường thế giới được mở rộng, chủ nghĩa tư bản ra đời.
Câu 5. Cuối thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI, trong xã hội Tây Âu, tầng lớp nào ngày càng giàu lên, có quyền công dân và chi phối toàn bộ xã hội?

A. Thợ thủ công, người làm thuê, thương nhân.

B. Thợ thủ công, chủ xưởng, người ăn xin.

C. Thương nhân, chủ xưởng, chủ ngân hàng.

D. Thương nhân, chủ xưởng, nông dân mất đất.

Câu 6. Biểu hiện nào dưới đây cho thấy sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản trong lòng xã hội phong kiến ở Tây Âu vào đầu thế kỉ XVI?
A. Hình thành các lãnh địa phong kiến.      B. Xuất hiện nhiều thành thị, trường đại học.

C. Lãnh chúa phong kiến bóc lột nông nô.        D. Xuất hiện các công trường thủ công.

Câu 7. Giai cấp vô sản Tây Âu được hình thành từ lực lượng nào dưới đây?

A. Nông dân bị mất ruộng đất.                          B. Thợ thủ công có tư liệu sản xuất.

C. Chủ các công trường thủ công.                     D. Chủ các hầm mỏ, đồn điền.

Câu 8. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành với những giai cấp cơ bản nào?  
A. Lãnh chúa và nông nô.



B. Địa chủ và nông dân tá điền.
C. Tư sản và vô sản.




D. Quý tộc và công nhân.

Câu 9. Quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng là:
A. I-ta-li-a.                     B. Hà Lan.                    C. Đức.                     D. Anh.

Câu 10. Bức tranh La Giô-công-đơ (hay Mona Lisa) là kiệt tác của danh họa nào?
A. Mi-ken-lăng-giơ.                                          B. Cô-péc-ních.

C. Ga-li-lê.                                                        D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi.

Câu 11. Điều kiện nào giúp phong trào Văn hóa Phục hưng có thể lan rộng khắp châu Âu?

A. Chế độ phong kiến chuyên chế đã sụp đổ ở khắp châu Âu.

B. Những tinh hoa văn hóa Hi Lạp - Rôma đã được khôi phục.

C. Chủ nghĩa tư bản ra đời ở nhiều thành phố, quốc gia thống nhất.

D. Sự thống trị tinh thần của nhà thờ Thiên Chúa đã giáo bị phá vỡ.

Câu 12: Trong thời Phục hưng đã xuất hiện rất nhiều nhà văn nhà khoa học thiên tài mà người ta gọi là:
A. “Những người vĩ đại"                                 B. “Những người thông minh”

C. “Những người xuất chúng”                        D. “Những người khổng lồ”

II. Bài tập tự luận: 

Phân môn Địa

Câu 1: Trước tình trạng khai thác nguồn nước quá mức, các hoạt động từ sản xuất nông nghiệp, nước thải từ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt,... đã làm môi trường nước ở châu Âu bị ô nhiễm. 

a. Trước tình trạng đó, các quốc gia châu Âu đã đưa ra những biện pháp nào để bảo vệ môi trường nước?

b. Bản thân em đã làm gì để bảo vệ môi trường sống xung quanh của mình.

Câu 2: Trình bày đặc điểm di cư ở châu Âu. Người nhập cư đã mang đến những thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội ở châu Âu? 

Câu 3: Em hãy trình bày đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước của châu Á.

Câu 4: Trình bày đặc điểm tự nhiên ( Địa hình, khí hậu, sinh vật và khoáng sản) khu vực Bắc Á?

Câu 5: Cho bảng số liệu sau:

Bảng 6.2. Số dân và tỉ lệ dân thành thị của châu Á (không tính số dân của Liên Bang Nga), giai đoạn 2005-2020.

	Năm
	2005
	2010
	2015
	2020

	Số dân( tỉ người)
	3,98
	4,21
	4,43
	4,64

	Tỉ lệ dân thành thị(%)
	41,0
	44,6
	47,8
	50,9


Dựa vào bảng 6.2 em hãy:

a. Nhận xét sự thay đổi số dân châu Á trong giai đoạn 1950-2020.

b. Nhận xét sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị của châu Á trong giai đoạn 1950-2020.

Câu 6: Cho bảng số liệu sau: 

Bảng 6.1. Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của châu Á, năm 2005 và năm 2020

	Nhóm tuổi
	Năm 2005
	2020

	Từ 0 đến 14 tuổi
	27,6
	23,5

	Từ 15 đến 64 tuổi
	66,1
	67,6

	Từ 65 tuổi trở lên
	6,3
	8,9


Dựa vào bảng 6.1, em hãy nhận xét sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Á từ năm 2005 đến năm 2020.

Phân môn Sử

Câu 1. Tại sao giai cấp tư sản có nhu cầu xây dựng một nền văn hóa mới?

Câu 2. Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý?

Câu 3. Trong các thành tựu văn hóa Phục hưng, em ấn tượng với thành tựu nào nhất và nêu lý do tại sao?
